
STT
Mã phần 

(lô)

Tên phần 

(lô)

Tên hàng hóa 

trúng thầu

Hãng sản 

xuất/ Nước 

sản xuất

Cấu hình, tính năng kỹ thuật 
Đơn vị 

tính

Khối 

lượng
Số lưu hành/ GPNK

Đơn giá

(đã bao gồm thuế, 

phí, lệ phí (nếu 

có))

Thành tiền (đã bao 

gồm thuế, phí, lệ 

phí (nếu có))

1
PP24003

84537

Phim CT 

Scanner

Phim X 

Quang DI-HL 

35X43cm

Fujifilm 

Material 

Manufacturing 

Co., Ltd/ Nhật 

Bản

* Kích thước: (14x17) inch tương đương 35cm 

x 43cm

* Thành phàn chính: Protective layer,

Light sensitive layer, Base film, Protective 

layer; Ðược phủ Polyester với độ dày:  170  µm. 

Mật độ tối da (Dmax): 3.3

* Nạp phim trong điều kiện ánh sáng ban ngày

Tờ 4.000

Hồ sơ công bố tiêu 

chuẩn áp dụng của 

trang thiết bị y tế 

thuộc loại A: Số 

công bố: 

240000189/PCBA-

HCM

35.910 143.640.000

2
PP24003

84538

Phim X-

Quang kỹ 

thuật số

Phim X 

Quang DI-HL 

20X25cm

Fujifilm 

Material 

Manufacturing 

Co., Ltd/ Nhật 

Bản

* Kích thước: (8x10) inch tương đương 20cm x 

25cm

* Thành phàn chính: Protective layer,

Light sensitive layer, Base film, Protective 

layer; Ðược phủ Polyester với độ dày:  170  µm. 

Mật độ tối da (Dmax): 3.3

* Nạp phim trong điều kiện ánh sáng ban ngày

Tờ 30.000

Hồ sơ công bố tiêu 

chuẩn áp dụng của 

trang thiết bị y tế 

thuộc loại A: Số 

công bố: 

240000189/PCBA-

HCM

13.440 403.200.000

546.840.000

Phụ lục 4

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu số 1: Mua vật tư y tế, công cụ dụng cụ năm 2025-2026

Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH NAMSION

Địa chỉ: Số 22 Đường số 20, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0917771410. Mã số thuế: 0314087033

Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng.

Danh mục gồm 02 mặt hàng Tổng tiền:
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